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Khuynh hướng tính dục và bản dạng giới

Theo luật của tiểu bang California (AB 959), DDS và các sở khác của tiểu bang phải thu thập dữ liệu về khuynh hướng tính dục và bản dạng giới. Thông tin này có thể khẳng định danh tính và sở thích cá nhân, cung cấp đầu vào cho các quyết định về y tế và cho phép đánh giá hiệu quả hơn các điểm bất cân bằng tiềm ẩn có tính hệ thống. Các câu hỏi và danh mục dự kiến dưới đây được dựa trên dữ liệu do Sở Y tế Công cộng California thu thập và các khuyến cáo của Cơ quan Giám sát Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Ủy ban Giải trình, ngoài các nguồn khác được mô tả ở Trang 1.

Hiện tại, chỉ có một câu hỏi về giới tính. Chỉ có hai lựa chọn: nam giới hoặc nữ giới.
Dưới đây là các thay đổi dự kiến. Quý vị có thể đề xuất các thay đổi dự kiến khác.
· Có cần bổ sung thêm một câu hỏi về giới tính được xác định lúc mới sinh không?
· Có cần bổ sung thêm một câu hỏi về khuynh hướng tính dục không?
· Có cần tăng số phương án trả lời dự kiến cho từng câu hỏi không?
· Có cần bổ sung thêm các phương án trả lời cho “Không xác định” và “Chọn không trả lời” cho bất kỳ hoặc tất cả các câu hỏi không?
Câu hỏi dự kiến:
Giới tính Xác định Lúc mới sinh
	CH1. Giới tính được xác định lúc mới sinh được ghi trên giấy khai sinh của quý vị là gì?

	❑ Nam giới 

	❑ Nữ giới
❑ Phi nhị nguyên giới/”X”
❑ Không xác định
❑ Chọn không trả lời
 





Bản dạng Giới
	CH2. Quý vị hiện đang mô tả giới tính của mình như thế nào (đánh dấu tất cả các mục áp dụng)?

	❑ Nam giới 

	❑ Nữ giới
❑ Nam giới Chuyển giới/Nữ giới thành Nam giới (FTM)/Người Chuyển giới Nam
❑ Nữ giới Chuyển giới/Nam giới thành Nữ giới (MTF)/Người Chuyển giới Nữ
❑ Phi nhị nguyên giới, không phải nữ giới hay nam giới hoàn toàn
❑ Tôi sử dụng một thuật ngữ khác. Vui lòng ghi rõ: _________________________. 
❑ Không xác định
❑ Chọn không trả lời
 



Khuynh hướng tính dục
	CH3. Quý vị tự xác định khuynh hướng tính dục của mình là…?

	❑ Người đồng tính nữ, người đồng tính nam hay người đồng tính luyến ái

	❑ Người dị tính luyến ái
❑ Người song tính
❑ Người toàn tính luyến ái
❑ Người vô tính
❑ Chưa xác định / không chắc chắn
❑ Tôi sử dụng một thuật ngữ khác. Vui lòng ghi rõ: _________________________.
❑ Không xác định
❑ Chọn không trả lời




Có cần thu thập đại từ ưa thích sử dụng của các cá nhân không? 
Nếu có, đó là đại từ nào? Ví dụ:
· Anh ấy/Anh ta/Của anh ta
· Cô ấy/Cô ta/Của cô ta
· Họ/Họ/Của họ
· Khác: __________
Có cần tránh sử dụng đại từ bằng cách sử dụng họ và tên không?
Có cần thu thập họ và tên ưa thích sử dụng, ngoài tên hợp pháp không?
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